
TRƯỜNG MN – TH &THCS HAI BÀ TRƯNG 
         BỘ PHẬN : CHUYÊN MÔN                                 

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP 1, 2
(Thực hiện 14/01/2019 )

	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	
1A
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Rèn chữ
	A văn
	Toán
	Tiếng việt
	Thể dục

	
	
	2
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	A văn
	Toán
	Tiếng việt
	Tiếng việt

	
	
	3
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	Bơi
	Tiếng việt
	Toán
	Tiếng việt

	
	
	4
	Thủ công
	Nhạc
	Bơi
	TNXH
	Toán
	SHL

	
	Chiều
	1
	Toán
	Toán
	Tiếng việt
	Toán
	Tiếng việt
	

	
	
	2
	Mĩ thuật
	Tin
	Tiếng việt
	Toán
	Tiếng việt
	

	
	
	3
	Đội
	Tin
	Đạo đức
	Tiếng việt
	Rèn luyện
	

	1B
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Tin
	Thể dục
	Tiếng việt
	Toán

	
	
	2
	Tiếng việt
	Nhạc
	Tin
	Đội
	Tiếng việt
	Toán

	
	
	3
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	A Văn
	Bơi
	Toán
	Tiếng việt

	
	
	4
	Toán
	Tiếng việt
	A văn
	Bơi
	Toán
	SHL

	
	Chiều
	1
	Tiếng việt
	Toán
	Toán
	Tiếng việt
	Đạo đức
	

	
	
	2
	Toán
	Toán
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	TNXH
	

	
	
	3
	Mĩ thuật
	Rèn chữ
	Tiếng việt
	Rèn chữ
	Thủ công
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	[bookmark: _GoBack]2
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	Toán
	Tin
	Tiếng việt

	
	
	2
	Thủ công
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	Toán
	Tin
	SHL

	
	
	3
	Tiếng việt
	Nhạc
	TNXH
	Tiếng việt
	A văn
	Thể dục

	
	
	4
	Tiếng việt
	Toán
	Toán
	Tiếng việt
	A văn
	Thể dục

	
	Chiều
	1
	Toán
	Toán
	Toán
	Toán
	Bơi
	

	
	
	2
	Toán
	Đạo đức
	Mĩ thuật
	Tiếng việt
	Bơi
	

	
	
	3
	Rèn chữ
	Toán
	Rèn chữ
	Tiếng việt
	Đội
	

	
	




TRƯỜNG MN- TH –THCS HAI BÀ TRƯNG 
           BỘ PHẬN : CHUYÊN MÔN                              
THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP 3, 4, 5
(Thực hiện 14/01/2019 )

	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	3
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Thể dục
	Tiếng việt
	Toán
	Tiếng việt
	Tin

	
	
	2
	Tiếng việt
	Thể dục
	Tiếng việt
	Toán
	Tiếng việt
	A văn

	
	
	3
	Thủ công
	Toán
	Rèn chữ
	Tiếng việt
	Bơi
	Nhạc

	
	
	4
	Toán
	Đạo đức
	TNXH
	Tiếng việt
	Bơi
	SHL

	
	Chiều
	1
	Đội
	TNXH
	Toán
	Toán
	Toán
	

	
	
	2
	A văn
	Tiếng việt
	Toán
	Toán
	Tiếng việt
	

	
	
	3
	A văn
	Tiếng việt
	Mĩ thuật
	Rèn chữ
	Tin
	

	
	

	4
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Tin
	Kĩ thuật
	Khoa học
	Rèn chữ
	Nhạc

	
	
	2
	Tiếng việt
	Tin
	Đạo đức
	Tiếng việt
	Toán
	Khoa học

	
	
	3
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	Toán
	Tiếng việt
	Toán
	Toán

	
	
	4
	Toán
	Tiếng việt
	Đội
	Toán
	Tiếng việt
	SHL

	
	Chiều
	1
	A văn
	Bơi
	Tiếng việt
	Sử
	Tiếng việt
	

	
	
	2
	Thể dục
	Bơi
	Toán
	Mĩ thuật
	A văn
	

	
	
	3
	Thể dục
	Toán
	Tiếng việt
	Địa
	A văn
	

	
	

	


5
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Thể dục
	Toán
	Tiếng việt
	A văn
	A văn

	
	
	2
	Tiếng việt
	Thể dục
	Toán
	Khoa học
	A văn
	Nhạc

	
	
	3
	Tiếng việt
	Tin
	Tiếng việt
	Đạo đức
	Toán
	Kĩ thuật

	
	
	4
	Toán
	Tin
	Tiếng việt
	Toán
	Toán
	Địa

	
	Chiều
	1
	Tiếng việt
	Toán
	Bơi
	Toán
	Tiếng việt
	

	
	
	2
	Rèn chữ
	Tiếng việt
	Bơi
	Sử
	Tiếng việt
	

	
	
	3
	Rèn chữ
	Khoa học
	Đội
	Mĩ thuật
	SHL
	




TRƯỜNG MN – TH –THCS HAI BÀ TRƯNG 
            BỘ PHẬN : CHUYÊN MÔN                             
THỜI KHÓA BIỂU CÁC  LỚP  6, 7
(Thực hiện từ 14/01/2019 )

	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7

	6
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Nhạc
	Toán
	Sử
	Đội
	Văn

	
	
	2
	A Văn
	Toán
	Toán
	Sinh
	Sinh
	Văn

	
	
	3
	A Văn
	Thể dục
	Văn
	Bơi
	Toán
	GDCD

	
	
	4
	Công nghệ
	Thể dục
	Văn
	Bơi
	Toán
	SHL

	
	Chiều
	1
	Toán
	Vật lí
	Anh văn
	Mĩ thuật
	Lí
	

	
	
	2
	Toán
	Vật lí
	Tin
	Văn
	Công nghệ
	

	
	
	3
	Địa
	Toán
	Tin
	Văn
	Văn
	

	

	7
	Sáng
	1
	Chào cờ
	Toán
	Văn
	Anh văn
	Thể dục
	Sử

	
	
	2
	Toán
	Sinh
	Văn
	Sử
	Thể dục
	Công nghệ

	
	
	3
	Toán
	Anh văn
	Tin
	GDCD
	Bơi
	SHL

	
	
	4
	Đội
	Anh văn
	Tin
	Văn
	Bơi
	Nhạc

	
	Chiều
	1
	Mĩ thuật
	Toán
	Lí
	Văn
	Văn
	

	
	
	2
	Địa
	Toán
	Lí
	Sinh
	Văn
	

	
	
	3
	Toán
	Lí
	Địa
	C nghệ
	Toán
	



	
                                       	Duyệt hiệu trưởng							Duyệt chuyên môn

				       (Đã ký) 										(Đã ký)



     Vũ Thị Cúc								         Lê Thị Tám

